
PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC BIỂU MẪU PHỤC VỤ TRIỂN KHAI ĐỢT CAO ĐIỂM HỖ TRỢ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ 

CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HẰNG THÁNG 

(Kèm theo Kế hoạch số …/KH-UBND ngày       tháng 7 năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội) 

 

TT Tên biểu mẫu Nội dung Cơ quan lập Cơ quan tiếp nhận Mục đích 

1 Mẫu số 01 Danh sách người 

hưởng lương hưu, trợ 

cấp BHXH hằng tháng 

chưa bổ sung văn bản 

ủy quyền 

BHXH thành phố Hà 

Nội (phối hợp Bưu 

điện) 

UBND xã, phường; 

Trung tâm PVHCC 

Làm căn cứ rà soát, 

xác minh 

2 Mẫu số 02 Danh sách người 

hưởng đang cư trú tại 

địa phương, văn bản ủy 

quyền còn hiệu lực và 

không có nhu cầu thay 

đổi người được ủy 

quyền 

UBND xã, phường 
BHXH thành phố Hà 

Nội 

Tiếp tục thực hiện chi 

trả theo văn bản ủy 

quyền còn hiệu lực 

3 Mẫu số 3 Danh sách người 

hưởng mất năng lực 

hành vi dân sự hoặc 

thuộc trường hợp hạn 

chế, khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ 

hành vi 

UBND xã, phường 
BHXH thành phố Hà 

Nội 

Làm căn cứ giải quyết 

theo Đơn đề nghị 



TT Tên biểu mẫu Nội dung Cơ quan lập Cơ quan tiếp nhận Mục đích 

4 Mẫu số 4 Danh sách người 

hưởng không còn thân 

nhân chăm sóc, không 

nơi nương tựa, đang 

được quản lý tại cơ sở 

nuôi dưỡng tập trung 

UBND xã, phường 
BHXH thành phố Hà 

Nội 

Làm căn cứ giải quyết 

chi trả thông qua cơ sở 

nuôi dưỡng 

5 Mẫu số 5 Danh sách người 

hưởng không còn cư 

trú tại địa phương hoặc 

không xác minh được 

tình trạng 

UBND xã, phường 
BHXH thành phố Hà 

Nội 

Làm căn cứ xác minh, 

xử lý theo quy định 

6 Mẫu số 6 Danh sách người 

hưởng có văn bản ủy 

quyền hết thời hạn 

hoặc còn hiệu lực 

nhưng có nhu cầu thay 

đổi người được ủy 

quyền 

UBND xã, phường 

BHXH thành phố Hà 

Nội; Trung tâm 

PVHCC 

Làm căn cứ tổ chức hỗ 

trợ xác lập văn bản ủy 

quyền 

7 Mẫu số 7 Đơn đề nghị nhận 

lương hưu, trợ cấp 

BHXH hằng tháng đối 

với trường hợp người 

hưởng mất năng lực 

hành vi dân sự hoặc 

thuộc trường hợp hạn 

chế, khó khăn trong 

Người trực tiếp chăm 

sóc, nuôi dưỡng (có 

xác nhận của UBND 

xã, phường) 

BHXH thành phố Hà 

Nội 

Làm căn cứ xem xét, 

giải quyết chi trả theo 

quy định 



TT Tên biểu mẫu Nội dung Cơ quan lập Cơ quan tiếp nhận Mục đích 

nhận thức, làm chủ 

hành vi 

 

Ghi chú 

1. Các biểu mẫu từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 07 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thống nhất ban hành, hướng dẫn sử 

dụng và cập nhật khi cần thiết.  

2. UBND các xã, phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, Bưu điện thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị 

liên quan sử dụng thống nhất các biểu mẫu này trong quá trình triển khai Kế hoạch.  

3. Trường hợp cần bổ sung hoặc điều chỉnh biểu mẫu để phù hợp với yêu cầu quản lý, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội chủ 

trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố thống nhất thực hiện và báo cáo UBND Thành phố. 

 

 

  



PHỤ LỤC SỐ 2 

DANH SÁCH CÁC ĐẦU MỐI LIÊN HỆ CỦA CÁC CƠ QUAN BHXH  

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày       tháng 7 năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội) 

 

 

STT Họ và tên 
Giới tính 

Chức vụ Số điện thoại Đơn vị 
Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Nguyễn Thị Hải Hòa   x Phó giám đốc 0904355858 BHXH cơ sở Ba Đình 
 

2 Nguyễn Văn Thọ x   Phó giám đốc  0961748879 BHXH cơ sở Hoàn Kiếm 
 

3 Tạ Hồng Thái x   Phó giám đốc 0913306987 BHXH cơ sở Tây Hồ 
 

4 Nguyễn Thị Thu Hằng   x Phó Giám đốc 0932241275 BHXH cơ sở Long Biên 
 

5 Nguyễn Thanh Kim Huệ   x Phó Giám đốc 0906060682 BHXH cơ sở Cầu Giấy 
 

6 Nguyễn Thị Hương Giang   x Phó Giám đốc 0912085773 BHXH cơ sở Đống Đa 
 

7 Bùi Thị Thanh Hương   x Phó Giám đốc 0904320471 BHXH cơ sở Hai Bà Trưng 
 

8 Ngô Thị Thanh Hà   x Phó Giám đốc 0914333194 BHXH cơ sở Hoàng Mai 
 

9 Nguyễn Thị Phương Hoa   x Phó Giám đốc 0904865259 BHXH cơ sở Thanh Xuân 
 

10 Bùi Thị Hoàn   x Phó Giám đốc 0973936399 BHXH cơ sở Sóc Sơn 
 

11 Nguyễn Thị Thanh Nhàn   x Phó Giám đốc 0925081180 BHXH cơ sở Đông Anh 
 

12 Dương Ngọc Cương x   Phó Giám đốc 0913305767 BHXH cơ sở Gia Lâm 
 

13 Nguyễn Thị Thanh Thủy   x Phó Giám đốc 0982300593 BHXH cơ sở Từ Liêm 
 

14 Vũ Mạnh Hùng x   Phó Giám đốc 0982155689 BHXH cơ sở Thanh Trì 
 

15 Nguyễn Thị Hồng Hạnh   x Phó Giám đốc 0975630235 BHXH cơ sở  Ba Vì 
 



16 Đỗ Thị Mai Thu   x Phó Giám đốc 0982219068 BHXH cơ sở Mê Linh 
 

17 Đỗ Quang Đạo x   Phó Giám đốc 0903298636 BHXH cơ sở Tây Tựu 
 

18 Nguyễn Trường Giang x   Phó Giám đốc 0837676073 BHXH cơ sở Quốc Oai 
 

19 Nguyễn Thị Mai   x Phó giám đốc 0915651571 BHXH cơ sở Thạch Thất 
 

20 Nguyễn Quý Đạt x   Phó Giám đốc 0912666115 BHXH cơ sở Chương Mỹ 
 

21 Đặng Thị Hoan   x Phó Giám đốc 0989524675 BHXH cơ sở Thanh Oai 
 

22 Đào Trọng Long x   Phó Giám đốc 0363641357 BHXH cơ sở Ứng Hòa 
 

23 Đinh Thị Thắm   x Phó Giám đốc 0915869608 BHXH cơ sở Mỹ Đức 
 

24 Nguyễn Thanh Tùng x   Giám đốc 0936316596 BHXH cơ sở Sơn Tây 
 

25 Nguyễn Thị Thanh Hương   x Phó Giám đốc 0979821975 BHXH cơ sở Đan Phượng 
 

26 
Nguyễn Văn Thắng x   Phó Giám đốc 0948018790 

BHXH cơ sở Phú Xuyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PHỤ LỤC SỐ 3 

TỔNG HỢP CÁC ĐẦU MỐI PHỐI HỢP CỦA CÁC CHI NHÁNH, ĐIỂM HỖ TRỢ DỊCH VỤ CÔNG SỐ 

(Kèm theo Kế hoạch số                  /KH-UBND ngày       tháng 7 năm 2026 của UBND thành phố Hà Nội) 

 

STT 

Số lượng còn phải bổ sung ủy quyền Đầu mối 

Xã, phường 
Số 

người 

Chi nhánh 

TTPVHCC 

Tổng số 

người 

theo 

Chi 

nhánh 

Điểm SĐT 
Chi 

nhánh 
SĐT 

1 Phường Phú Thượng 159 

Chi nhánh số 1 695 

Phạm Thị Minh Huyền 0835414153 PGĐ 

Nguyễn 

Thị Việt 

Hà 

0982790176 2 Phường Tây Hồ 469 Đỗ Thị Minh Trang 0972599998 

3 Phường Xuân Đỉnh 67 Nguyễn Thị Thu Thủy 0942003111 

4 Phường Phương Liệt 128 

Chi nhánh số 2 2157 

Nguyễn Phương Anh 0368906399 

PGĐ 

Nguyễn 

Đức Anh 

0901232388 

5 Phường Khương Đình 289 Hoàng Thị Thu Thúy 0985884048 

6 Phường Thanh Xuân 367 Lê Thi Thanh Huyền 0933361236 

7 Phường Cầu Giấy 403 Nguyễn Công Chính 0945266685 

8 Phường Nghĩa Đô 621 Lê Hồng Trang 0976352988 

9 Phường Yên Hòa 349 Lê Hồng Trang 0976352988 

10 Phường Đống Đa 133 
Chi nhánh số 3 2233 

Trần Thu Phương 0839308888 
PGĐ 

Đinh 
0945588885 

11 Phường Kim Liên 410 Ngô Gia Dũng 0393884974 



STT 

Số lượng còn phải bổ sung ủy quyền Đầu mối 

Xã, phường 
Số 

người 

Chi nhánh 

TTPVHCC 

Tổng số 

người 

theo 

Chi 

nhánh 

Điểm SĐT 
Chi 

nhánh 
SĐT 

12 Phường Láng 219 Nguyễn Minh Ngọc 0985698983 Quang 

Thành  
13 Phường Ba Đình 137 Nguyễn Minh Ngọc 0985698983 

14 Phường Giảng Võ 253 Nguyễn Thị Hương Lan 0987898451 

15 Phường Ngọc Hà 258 Nguyễn Trọng Hải 0946120236 

16 Phường Ô Chợ Dừa 365 Phạm Thị Thu Hường 0904476616 

17 Phường Cửa Nam 77 Bùi Thanh Loan 0902006954 

18 Phường Hoàn Kiếm 178 Bùi Thanh Loan 0902006954 

19 Phường Hồng Hà 22 Vũ Thành Công 0979946569 

20 

Phường Văn Miếu- 

Quốc Tử Giám 181 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 0979640567 

21 Phường Bạch Mai 439 

Chi nhánh số 4 1221 

Nguyễn Thu Hương 0902225112 

PGĐ 

Vương 

Hương Ly 

0915085155 

22 Phường Hai Bà Trưng 326 Phan Thị Minh Hiền 0963572979 

23 Phường Vĩnh Hưng 12 Nguyễn Thị Phượng 0912588355 

24 Phường Vĩnh Tuy 207 Tô Thị Bích Cam 0856726060 

25 Phường Định Công 36 Lê Đình Tuấn 0978272887 



STT 

Số lượng còn phải bổ sung ủy quyền Đầu mối 

Xã, phường 
Số 

người 

Chi nhánh 

TTPVHCC 

Tổng số 

người 

theo 

Chi 

nhánh 

Điểm SĐT 
Chi 

nhánh 
SĐT 

26 Phường Tương Mai 152 Nguyễn Thu Hương 0903482855 

27 Phường Hoàng Liệt 18 Nguyễn Văn Phong 0975652219 

28 Phường Hoàng Mai 19 Nguyễn Hoàng Kiên 0987468786 

29 Phường Lĩnh Nam 12 Trần Thị Quỳnh 0936301136 

30 Phường Đông Ngạc 72 

Chi nhánh số 5 340 

Văn Duy Quỳnh 0986110482 

PGĐ Lê 

Thu Hằng 
0915032999 

31 Phường Phú Diễn 207 Lê Thị Huyền 0976775180 

32 Xã An Khánh 2 Nguyễn Thị Hồng 0356081109 

33 Xã Dương Hòa 1 Nguyễn Thị Hồng Nga 0366141715 

34 Phường Tây Tựu 4 Trần Thi Hồng Loan 0384372410 

35 Phường Đại Mỗ 5 Nguyễn Thị Hồng Diệp 0949575668 

36 Phường Tây Mỗ 13 Trần Thị Bích Ngọc 0936264374 

37 Phường Từ Liêm 36 Đỗ Thị Hằng 0912713088 

38 Xã Thuận An 127 
Chi nhánh số 6 801 

Nguyễn Xuân Hùng 0984060420 
PGĐ 

Nguyễn 
0915369737 

39 Phường Bồ Đề 312 Ngô Thị Ngọc 0987519008 



STT 

Số lượng còn phải bổ sung ủy quyền Đầu mối 

Xã, phường 
Số 

người 

Chi nhánh 

TTPVHCC 

Tổng số 

người 

theo 

Chi 

nhánh 

Điểm SĐT 
Chi 

nhánh 
SĐT 

40 Phường Long Biên 5 Phùng Thị Bích Liên 0975874287 Phương 

Lan 
41 Phường Phúc Lợi 154 Nguyễn Thị Đông 0979704686 

42 Phường Việt Hưng 203 Nguyễn Hồng Hà 0313317389 

43 Phường Hà Đông 333 

Chi nhánh số 7 569 

Nguyễn Thị Ngọc Yến 0916611795 

PGĐ 

Doãn Huy 

Thành 

0856886688 

44 Phường Kiến Hưng 57 Vương Thị Huyền 0902218939 

45 Phường Phú Lương 67 Đào Thi Thanh Hải 0915648807 

46 Phường Yên Nghĩa 40 Vũ Thị Kiều Trang 0916871989 

47 Xã Kiều Phú 1 Đỗ Như Trí 0912622009 

48 Xã Phú Nghĩa 11 Lê Quang Vũ 0936553983 

49 Xã Quốc Oai 1 Nguyễn Thị Thiết 0387436229 

50 Phường Dương Nội 12 Thái Thị Vân 0978693917 

51 Phường Chương Mỹ 12 Nguyễn Đức Chung 0982985168 

52 Xã Hòa Phú 14 Phượng Thị Thùy 0972883555 

53 Xã Quảng Bị 7 Bùi Thị Thắm 0978922721 



STT 

Số lượng còn phải bổ sung ủy quyền Đầu mối 

Xã, phường 
Số 

người 

Chi nhánh 

TTPVHCC 

Tổng số 

người 

theo 

Chi 

nhánh 

Điểm SĐT 
Chi 

nhánh 
SĐT 

54 Xã Trần Phú 4 Bùi Văn Tân 0358701831 

55 Xã Xuân Mai 10 Nguyễn Văn Phong 0989306296 

56 Xã Phúc Thịnh 1 

Chi nhánh số 8 1 

Trần Trọng 0904950978 

PGĐ 

Đinh Thị 

Thịnh 

0986753832 

57 Xã Phúc Lộc 3 

Chi nhánh số 9 4 

Khuất Thị Phương Linh 0377656986 PGĐ 

Nguyễn 

Năm 

Quang 

0988822333 

58 Xã Phúc Thọ 1 Kiều Thi Thùy Thanh 0343486739 

59 Xã Hòa Xá 6 

Chi nhánh số 

10 
44 

Trịnh Ngọc Linh 0782221292 

PGĐ 

Phạm Thị 

Hồng 

Chiên 

0912665686 

60 Xã Hồng Sơn 1 Phạm Thị Như 0966441924 

61 Xã Hương Sơn 3 Nguyễn Cao Cường 0984932832 

62 Xã Ứng Hòa 15 Phùng Đức Việt 0828338161 

63 Xã Ứng Thiên 5 Lê Thị Minh Điểm 0975815657 

64 Xã Vân Đình 14 Nguyễn Duy Giang 0963850339 

65 Phường Thanh Liệt 11 1213 Trịnh Thị Kim Hoàn 0987858860 0985183188 



STT 

Số lượng còn phải bổ sung ủy quyền Đầu mối 

Xã, phường 
Số 

người 

Chi nhánh 

TTPVHCC 

Tổng số 

người 

theo 

Chi 

nhánh 

Điểm SĐT 
Chi 

nhánh 
SĐT 

66 Xã Đại Thanh 21 

Chi nhánh số 

11 

Nguyễn Minh Tâm 0983049693 

PGĐ 

Phạm Mai 

Anh 

67 Xã Nam Phù 7 Nguyễn Thị Thắm 0979007987 

68 Xã Ngọc Hồi 5 Phạm Thị Phương Anh 0964553238 

69 Xã Thanh Trì 45 Nguyễn Thị Anh 0904443451 

70 Xã Phượng Dực 15 Hoàng Thị Yên 0987300469 

71 Xã Chương Dương 162 Nguyễn Thị Kim Cúc 0984964218 

72 Xã Chuyên Mỹ 61 Phan Thị Hoa 0368235523 

73 Xã Đại Xuyên 149 Nguyễn Thị Thanh Hà 0915541300 

74 Xã Hồng Vân 147 Nguyễn Thị Kim Ngân 0934568532 

75 Xã Phú Xuyên 335 Nguyễn Thị Thanh Mai 0942730888 

76 Xã Thượng Phúc 173 Lê Thư Thái 0983740055 

77 Xã Thường Tín 82 Nguyễn Thị Minh Hằng 0963443758 

78 Phường Sơn Tây 35 Chi nhánh số 

12 
55 

Trịnh Thị Phương Dung 0962769293 
0986949598 

79 Phường Tùng Thiện 17 Hoàng Ngọc Bích 0389120280 



STT 

Số lượng còn phải bổ sung ủy quyền Đầu mối 

Xã, phường 
Số 

người 

Chi nhánh 

TTPVHCC 

Tổng số 

người 

theo 

Chi 

nhánh 

Điểm SĐT 
Chi 

nhánh 
SĐT 

80 Xã Đoài Phương 1 Phùng Xuân Trí 0962876732 
PGĐ 

Dương 

Vũ Duy 

81 Xã Ba Vì 1 Bùi Thị Nhung 0367675009 

82 Xã Quảng Oai 1 Nguyễn Phương Thái 0986381410 
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